NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI HK 2 – 2020-2021

MÔN SINH HỌC

Khối 12:  Cấu trúc 7đ trắc nghiệm – 3 điểm tự luận. 

                Gồm : 4 đ Biết – 3 đ Hiểu – 2 đ VD – 1đ VD cao.

	Cấu trúc
	Khối tự nhiên
	Khối xã hội
	Ghi chú

	Trắc nghiệm ( 7 điểm)

Mức độ:

Biết ( 4đ) – Hiểu ( 3đ)
	Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.

Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể ( tt)

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ 

             bản của quần xã.

Bài 42: Hệ sinh thái.

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.


	Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ     

             bản của quần xã.

Bài 42: Hệ sinh thái.

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.


	- 28 câu trắc nghiệm:

+ 16 câu Biết

+ 12 câu Hiểu

	Tự luận ( 3 điểm)

Mức độ:

VD ( 2đ) – VD cao ( 1đ)
	- Bài 40: Quần xã- Hỏi vào nội dung 

      + Các đặc trưng cơ bản của quần xã.

      + Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.

- Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái – Hỏi vào chuỗi thức ăn – lưới thức ăn- mắc xích chung - bậc dinh dưỡng.


	- Bài 40: Quần xã- Hỏi vào nội dung 

    + Các đặc trưng cơ bản của quần xã.

    + Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.

- Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái – Hỏi vào chuỗi thức ăn – lưới thức ăn- mắc xích chung - bậc dinh dưỡng.


	- 3 câu tự luận

+ VD 1đ

+ VD 1đ

+ VD cao 1đ.


Khối 10 & Khối 11: Cấu trúc 4đ trắc nghiệm – 6 điểm tự luận. 

                                   Gồm : Trắc nghiệm ( 4 đ Biết)  – Tự luận ( 3 đ Hiểu – 2 đ VD – 1đ VD cao)

	KHỐI 10
	KHỐI 11

	Nội dung:
 - Trắc nghiệm: Bài 19- 22-25-29.
- Tự luận : 
     - Bài 22: Dinh dưỡng – Chuyển hóa VC & NL ở VSV.
     - Bài 25: Sinh trưởng của VSV.

     - Bài 29: Cấu trúc các loại virus.

	Nội dung:    
- Trắc nghiệm: Bài 38-39-41-42-44.

- Tự luận: 

    Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến ST & PT ở ĐV.

    Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến ST & PT ở ĐV ( tt) 

    Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.        


NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 – 2020-2021  -   MÔN CÔNG NGHỆ

                                                                             Cấu trúc 7 đ trắc nghiệm – 3 điểm tự luận. 

                                                                             7 điểm trắc nghiệm : Biết – hiểu.

                                                                             3 điểm tự luận: Vận dụng – Vận dụng cao

- Công nghệ Khối 10: 
- Trắc nghiệm theo đề cương ôn tập chung cho khối.
- Tự luận theo dặn dò GVBM phụ trách lớp.

- Công nghệ Khối 11:
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1. Bài 20:  Khái quát về Động cơ đốt trong.

2. Bài 21: Nguyên lí làm việc của Động cơ đốt trong.

3. Bài 22: Thân máy và nắp máy.

4. Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền.

5. Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

6. Bài 25: Hệ thống bôi trơn.

7. Bài 26: Hệ thống làm mát.

8. Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí cho động cơ xăng.

9. Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí cho động cơ diêzen.

10. Bài 29: Hệ thống khởi động.

11. Bài 30: Hệ thống đánh lửa.
- Công nghệ Khối 12:   
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Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Bài 18: Máy tăng âm

Bài 19: Máy thu thanh

Bài 20: Máy thu hình

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

